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	KHOA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
	Mã hoá: HS/8.5.1K/02/P.DTAO

	
	
	Ban hanh lân: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/11/2020  

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/3



THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2021 – 2022

HỌC KỲ: II 
(Áp dụng từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022)

1. Lớp: CĐMNK57A P.302-B3
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	
	THHĐ DH
	
	PP KPKH về MTXQ
	

	T2
	
	THHĐ DH
	
	PP KPKH về MTXQ
	

	T3
	
	THHĐ DH
	
	PP KPKH về MTXQ
	

	T4
	
	THHĐ DH
	
	PP KPKH về MTXQ
	

	T5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	T6
	ƯDCNTT trong DHMN
	Tiếng anh 2
	ÂN&PPTCHĐÂN
	Tiếng anh 2
	THHĐ DH

	T7
	ƯDCNTT trong DHMN
	Tiếng anh 2
	ÂN&PPTCHĐÂN
	Tiếng anh 2
	THHĐ DH

	T8
	ƯDCNTT trong DHMN
	Tiếng anh 2
	ÂN&PPTCHĐÂN
	Tiếng anh 2
	THHĐ DH


	T9
	ƯDCNTT trong DHMN
	Tiếng anh 2
	ÂN&PPTCHĐÂN
	Tiếng anh 2
	THHĐ DH

	T10
	
	
	
	
	


2. Lớp: CĐMNK57B P.303-B3
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	
	ÂN&PPTCHĐÂN
	
	THHĐ DH
	

	T2
	
	ÂN&PPTCHĐÂN
	
	THHĐ DH
	

	T3
	
	ÂN&PPTCHĐÂN
	
	THHĐ DH
	

	T4
	
	ÂN&PPTCHĐÂN
	
	THHĐ DH
	

	T5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	T6
	THHĐ DH
	Tiếng anh 2
	PP KPKH về MTXQ
	Tiếng anh 2
	ƯDCNTT trong DHMN

	T7
	THHĐ DH
	Tiếng anh 2
	PP KPKH về MTXQ
	Tiếng anh 2
	ƯDCNTT trong DHMN

	T8
	THHĐ DH
	Tiếng anh 2
	PP KPKH về MTXQ
	Tiếng anh 2
	ƯDCNTT trong DHMN

	T9
	THHĐ DH
	Tiếng anh 2
	PP KPKH về MTXQ
	Tiếng anh 2
	ƯDCNTT trong DHMN

	T10
	
	
	
	
	


3. Lớp: CĐMNK57C P.304-B3
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	
	
	ÂN&PPTCHĐÂN
	THHĐ DH
	

	T2
	
	
	ÂN&PPTCHĐÂN
	THHĐ DH
	

	T3
	
	
	ÂN&PPTCHĐÂN
	THHĐ DH
	

	T4
	
	
	ÂN&PPTCHĐÂN
	THHĐ DH
	

	T5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	T6
	PP KPKH về MTXQ
	Tiếng anh 2
	ƯDCNTT trong DHMN
	Tiếng anh 2
	THHĐ DH

	T7
	PP KPKH về MTXQ
	Tiếng anh 2
	ƯDCNTT trong DHMN
	Tiếng anh 2
	THHĐ DH

	T8
	PP KPKH về MTXQ
	Tiếng anh 2
	ƯDCNTT trong DHMN
	Tiếng anh 2
	THHĐ DH

	T9
	PP KPKH về MTXQ
	Tiếng anh 2
	ƯDCNTT trong DHMN
	Tiếng anh 2
	THHĐ DH

	T10
	
	
	
	
	


Chú thích: 
Khối CĐMNK57 học 12 tuần thực học 

Nghỉ tết Nguyên Đán 2022 (24/1 đến 6/2/2022)
	
	Sơn La, ngày 10  tháng 11 năm 2021

	
	TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thảo
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

	Học phần
	Lớp CĐMNK57A
	Lớp CĐMNK57B
	Lớp CĐMNK57C

	
	Giảng viên
	Giảng viên
	Giảng viên

	PP KPKH về MTXQ
	Đỗ Lan Anh
	Đỗ Lan Anh
	Đỗ Lan Anh

	ÂN và PPTCHĐAN
	Phạm Thị Thu
	Phạm Thị Thu
	Phạm Thị Thu

	ƯD CNTT trong GDMN
	Đào Văn Lập
	Nguyễn Hải Nam
	Nguyễn Thị Vân

	THHĐ DH
	Đỗ Lan Anh
	Đào Thanh Xuân
	Nguyễn T.Hồng Vân



Đính kèm thời khóa biểu để HSSV, P.ĐT theo dõi
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